
Thứ Buổi Tiết 12V 12A 12T 12L 12H 12Si 12Ti 12A1

1 SHDC-Dương SHDC-Duyên SHDC-Luyện SHDC-Hương L SHDC-My SHDC-Hương CD SHDC-Vang SHDC-Mai

2 SHL-Dương SHL-Duyên SHL-Luyện SHL-Hương L SHL-My SHL-Hương CD SHL-Vang SHL-Mai

3 Ngữ văn-Dương Toán-Luyện Hóa học-Bang Hóa học-Thu Hóa học-My Sinh học-Chiến GDCD-Hương CD Vật lí-Trọng L

4 Sinh học-Chiến Tiếng Anh-Hà A Toán-Thành T Lịch Sử-Ánh Hóa học-My Hóa học-Thu Vật lí-Trọng L Lịch Sử-Cường

5 Lịch Sử-Cường Tiếng Anh-Hà A Toán-Thành T Công nghệ-Anh CN Toán-Luyện Hóa học-Thu Vật lí-Trọng L Hóa học-Mai

1 Toán-Thức Tiếng Anh-Hà A Thể dục-Tuấn Vật lí 1-Hương L Ngữ văn-Khánh GDCD-Hương CD Ngữ văn-Nghi Tiếng Anh-Hiền

2 Hóa học-Thu Tiếng Anh-Hà A Ngữ văn-Khánh Vật lí 1-Hương L GDCD-Hương CD Thể dục-Thạnh Ngữ văn-Nghi Tiếng Anh-Hiền

3 Vật lí-Hương L Hóa học-Bang Ngữ văn-Khánh Thể dục-Tuấn Địa Lí-Phát Địa Lí-Hương Đ Hóa học-Hà H Thể dục-Thạnh

4 Ngữ văn-Dương Toán-Luyện Địa Lí-Phát Tiếng Anh-Hiền Thể dục-Tuấn Lịch Sử-Cường Hóa học-Hà H Địa Lí-Hương Đ

5 Ngữ văn-Dương Địa Lí-Phát Tiếng Anh-Duyên Toán-Trọng T Toán-Luyện Tiếng Anh-Linh Tiếng Anh-Hiền Ngữ văn-Vi

1 Tiếng Nhật-Trung Ngữ văn-Khánh Tiếng Anh-Duyên Tiếng Anh-Hiền Tiếng Anh-Linh Công nghệ-Anh CN Thể dục-Thạnh Địa Lí-Hương Đ

2 Công nghệ-Anh CN Ngữ văn-Khánh Toán-Thành T Tiếng Anh-Hiền Tiếng Anh-Linh Địa Lí-Hương Đ Vật lí-Trọng L Toán-Thức

3 Toán-Thức Vật lí-Giang HP Toán-Thành T Ngữ văn-Nghi Vật lí-Trọng L Toán-Trọng T Địa Lí-Hương Đ Ngữ văn-Vi

4 Toán-Thức Tiếng Anh-Hà A Vật lí-Giang HP Toán-Trọng T Toán-Luyện Sinh học-Chiến Ngữ văn-Nghi Tiếng Anh-Hiền

5 Tiếng Anh-Duyên Tiếng Anh-Hà A Lịch Sử-Cường Toán-Trọng T Toán-Luyện Sinh học-Chiến Tiếng Anh-Hiền GDCD-Hương CD

1 Tiếng Anh-Duyên Hóa học-Bang Ngữ văn-Khánh Hóa học-Thu Hóa học-My Ngữ văn-Nghi Lịch Sử-Ánh Tiếng Nhật-Trung

2 Tiếng Anh-Duyên Lịch Sử-Cường Địa Lí-Phát Toán-Trọng T Hóa học-My Ngữ văn-Nghi Hóa học-Hà H Ngữ văn-Vi

3 Địa Lí-Phát Ngữ văn-Khánh Tiếng Anh-Duyên GDQP-AN-Viên Tiếng Anh-Linh Vật lí-Trọng L Tin học-Vang Ngữ văn-Vi

4 GDCD-Hoa Tiếng Anh F-Pauline Tiếng Anh-Duyên Địa Lí-Phát Vật lí-Trọng L Tiếng Anh-Linh Địa Lí-Hương Đ Toán-Thức

5 GDQP-AN-Viên Tiếng Anh F-Pauline Công nghệ-Anh CN Vật lí 2-Minh L Địa Lí-Phát Tiếng Anh-Linh Toán-Trọng T Vật lí-Trọng L

1 Tin học-Tâm Ti Toán-Luyện GDQP-AN-Viên GDCD-Hoa Ngữ văn-Khánh Sinh học-Chiến Tiếng Anh-Hiền Thể dục-Thạnh

2 Thể dục-Thạnh Toán-Luyện Vật lí-Giang HP Thể dục-Tuấn Ngữ văn-Khánh GDQP-AN-Viên Tiếng Anh-Hiền Toán-Thức

3 Hóa học-Thu Ngữ văn-Khánh Vật lí-Giang HP Ngữ văn-Nghi Sinh học-Chiến Toán-Trọng T Sinh học-Tẫn Toán-Thức

4 Ngữ văn-Dương Vật lí-Giang HP Hóa học-Bang Ngữ văn-Nghi Lịch Sử-Ánh Tiếng Anh-Linh Toán-Trọng T Tin học-Tâm Ti

5 Ngữ văn-Dương Tiếng Anh-Hà A Hóa học-Bang Tin học-Tâm Ti Tiếng Anh-Linh Vật lí-Trọng L Toán-Trọng T Hóa học-Mai

1 Ngữ văn-Dương Tin học-Tâm Ti Toán-Thành T Tiếng Anh-Hiền Thể dục-Tuấn Thể dục-Thạnh GDQP-AN-Viên Tiếng Nhật-Trung

2 Ngữ văn-Dương Sinh học-Tẫn Toán-Thành T Địa Lí-Phát GDQP-AN-Viên Tin học-Tâm Ti Toán-Trọng T Công nghệ-Anh CN

3 Thể dục-Thạnh GDCD-Hoa Sinh học-Tẫn Vật lí 1-Hương L Hóa học-My Ngữ văn-Nghi Công nghệ-Anh CN GDQP-AN-Viên

4 Địa Lí-Phát Công nghệ-Anh CN GDCD-Hoa Vật lí 1-Hương L Tin học-Tâm Ti Toán-Trọng T Thể dục-Thạnh Sinh học-Tẫn

5 Vật lí-Hương L Địa Lí-Phát Tin học-Tâm Ti Sinh học-Tẫn Công nghệ-Anh CN Toán-Trọng T

S

7

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 03 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

S

3 S

4 S

SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA HKII (BUỔI SÁNG). ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/03/2024 (TUẦN 28)

2 S

5 S

6


